Hình học 9 - Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác vuông  – Tự luận có lời giải                            Chân Trời Sáng Tạo

BÀI 2
HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC CỦA TAM GIÁC VUÔNG 

1. Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông

Định lí:  Trong tam giác vuông:  

( Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin của góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.

( Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang của góc đối hoặc nhân côtang với góc kề.
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, ta có:
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2. Giải tam giác vuông


Giải tam giác vuông là tính các cạnh và góc của tam giác đó
CHỦ ĐỀ 1

GIẢI TAM GIÁC

Phương pháp: Để giải tam giác vuông ta dùng hệ thức giữa cạnh và các góc trong tam giác vuông
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 có 
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Chú ý: Các bài toán về giải tam giác vuông bao gồm:


+ Giải tam giác vuông khi biết độ dài 1 cạnh và số đo 1 góc nhọn


+ Giải tam giác vuông khi biết độ dài 2 cạnh

Bài 1. Giải tam giác ABC vuông tại A, biết AC = 10 cm, góc C bằng 300.

Lời giải

                                                            [image: image15.emf]�

10 cm

�

30

�

0

�

A

�

B

�

C


Ta có: 
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= 600 (do phụ góc C)

AB = AC.tanC = 10 .tan300 = 
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Bài 2. Giải tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 3cm, góc C bằng 300
Lời giải
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[image: image20.wmf]B
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= 600  (do phụ góc C)
+  AC = AB.tanB  =  3.tan600 = 3
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+  Áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3. Giải tam giác 
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 vuông tại 
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. Cho biết 
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Lời giải
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Vậy 
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Bài 4. Giải tam giác 
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 vuông tại 
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. Cho biết 
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 (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
Lời giải
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Bài 5. Giải tam giác 
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 vuông tại 
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. Cho biết 
[image: image44.wmf]72,11
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 (cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, góc làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, góc làm tròn đến độ).
Lời giải
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Lại có: 
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Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác vuông 
[image: image48.wmf]ABC

, ta có: 
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Bài 6. Cho tam giác 
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 vuông tại 
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. Gọi 
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. Giải 
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, biết:
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Lời giải
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a) Xét tam giác 
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 vuông tại 
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. 
Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, ta có:
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b) Ta có: 
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Bài 7. Cho tam giác 
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 vuông tại 
[image: image63.wmf]A

, có 
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. Hãy giải tam giác 
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, biết:
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Lời giải
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a) Xét tam giác 
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 vuông tại 
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, có: 
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b) Xét tam giác 
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 vuông tại 
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, có: 
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Bài 8. Cho tam giác 
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 vuông tại 
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, có 
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. Hãy giải tam giác 
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, biết:


a) 
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Lời giải

[image: image81.emf]c

b

a

A

B C


a) Dùng định lý Pythagore tính được 
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b) Dùng định lý Pythagore tính được 
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Bài 9. Giải tam giác 
[image: image86.wmf]MNP

 có 
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, đường cao 
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. Diện tích 
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 bằng? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
Lời giải
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Ta có: 
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Bài 10. Giải tam giác 
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. Tính các góc của tam giác 
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 (làm tròn đến độ).
Lời giải
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CHỦ ĐỀ 2

TÍNH CẠNH, GÓC VÀ DIỆN TÍCH TAM GIÁC 

Phương pháp

Làm xuất hiện tam giác vuông để áp dụng các hệ thức trên bằng cách kẻ thêm đường cao.

Bài 1. Cho tam giác 
[image: image104.wmf]ABC

 vuông tại 
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 . Hãy tính 
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Lời giải
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Diện tích tam giác
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Bài 2. Cho tam giác 
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. Biết 
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a) Tính độ dài cạnh 
[image: image122.wmf]AC

.


b) Tính 
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Lời giải
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a) Tính độ dài cạnh 
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Tam giác 
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, Áp dụng định lí Pythagore, ta có: 
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b) Tính 
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Tam giác 
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, Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, ta có: 
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Bài 3. Cho tam giác 
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Tính độ dài cạnh 
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Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông 
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Xét tam giác vuông 
[image: image148.wmf]ABC

có : 
[image: image149.wmf]4

sin

5

AB

C

BC

==


Vậy 
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Bài 4. Cho tam giác ABC, trong đó BC = 16 cm, 
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. Gọi N là chân đường vuông góc kẻ từ A đến cạnh BC. 


a. Hãy tính đoạn thẳng AN.

b. Hãy tính cạnh AC.
  

(Làm tròn đến số thập phân thứ hai)

Lời giải

                                               [image: image152.emf]�
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a. Từ B kẻ BK vuông góc với AC tại K

    ta có BK = BC.sinC = 16.sin300 = 8cm
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Tam giác ANB vuông cân tại N nên 
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b) AN.BC = BK.AC = 2SABC   
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Bài 5. Cho tam giác 
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a) Tính độ dài cạnh 
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b) Tính diện tích tam giác 
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a) Kẻ đường cao 
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Xét tam giác vuông 
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Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông 
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 ta có:
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Bài 6. Trong một tam giác vuông, đường cao ứng với cạnh huyền chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng 
[image: image171.wmf]2

54cm

 và 
[image: image172.wmf]2

96cm

. Độ dài cạnh huyền bằng

A. 
[image: image173.wmf]27cm

.
B. 
[image: image174.wmf]48cm

.
C. 
[image: image175.wmf]25cm

.
D. 
[image: image176.wmf]21cm

.

Lời giải

Chọn C

[image: image177.emf]H

A

B

C


Ta có 
[image: image178.wmf]244

1

.54.96..54.964.54.961212

4

ABHACH

SSAHBHCHAHAH

=Û×=Û==Û=

.

Lại có 
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 7. Cho tam giác 
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Bài 8. Cho tam giác 
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 Tính độ dài các đoạn thẳng 
[image: image192.wmf]AC

 và 
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Lời giải
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Áp dụng tỉ số 
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 trong tam giác vuông 
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Bài 9. Cho tam giác 
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a) Độ dài đoạn thẳng 
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b) Độ dài đoạn thẳng.

Lời giải
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a) Cách 1: Sử dụng các tỉ số lượng giác trong các tam giác vuông 
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 và 
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Cách 2: Gợi ý: Kẻ 
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b) Xét tam giác 
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Bài 10. Cho tam giác 
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. Gọi 
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b) Độ dài cạnh 
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c) Tính diện tích tam giác 
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Lời giải
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Bài 11. Cho tam giác 
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Bài 12. Cho tứ giác 
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Bài 13. Cho tam giác 
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Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, ta có: 
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Bài 14. Cho tam giác 
[image: image279.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image280.wmf]A

, có 
[image: image281.wmf]µ

0

15,50

ACcmB

==

. Hãy tính độ dài

a) 
[image: image282.wmf],

ABAC


b) phân giác 
[image: image283.wmf]CD


Lời giải

[image: image284.emf] 

a

D

15

B

C

A

50

0


a) Tam giác 
[image: image285.wmf]ABC

 vuông ở 
[image: image286.wmf]A

, theo hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuông, ta có:


[image: image287.wmf]µ

(

)

0

.cot15.cot5015.0,839112,59

ABACBcm

==»»



[image: image288.wmf]µ

µ

(

)

0

1515

.sin19,58

sin500,7660

sin

AC

ACBCBBCcm

B

=Þ==»»


b) Tam giác 
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Trong tam giác vuông 
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Bài 15. Cho tam giác 
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Tam giác 
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Bài 16. Cho hình bình hành 
[image: image310.wmf]ABCD

, có: 
[image: image311.wmf]µ

0

45

A

=

,
[image: image312.wmf]18()

ABBDcm

==

  

a) Tính 
[image: image313.wmf]AB


b) Tính 
[image: image314.wmf]ABCD

S


Lời giải

[image: image315.emf] 

H

C

D

B

A

45°


a) Xét tam giác 
[image: image316.wmf]ABD

, có 
[image: image317.wmf]ABAD

=

 nên tam giác 
[image: image318.wmf]ABD

 cân tại 
[image: image319.wmf]B


Kẻ 
[image: image320.wmf]BHADH

^Þ

 là trung điểm của 
[image: image321.wmf]AD


Xét tam giác 
[image: image322.wmf]AHB

 vuông tại 
[image: image323.wmf]H

. Áp dụng hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:


[image: image324.wmf]µ

µ

(

)

0

.sin4592()

2182()

.cos92

BHABAcm

ADAHcm

AHABAcm

ì

===

ï

Þ==

í

==

ï

î

     

b) 
[image: image325.wmf]2

1

2.2...342()

2

ABCDABD

SSADBHcm

===


Bài 17. Cho tứ giác 
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- Chú ý diện tích đa giác 
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Bài 18. Cho tam giác 
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. Áp dụng tỉ số lượng giác trong tam giác vuông 
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Bài 19. Cho hình thang 
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Bài 20. Hình vẽ cho biết 
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Bài 21. Với hình vẽ đã cho. Tính diện tích tam giác 
[image: image375.wmf]OMN

 (làm tròn kết quả đến chữ số hàng  đơn vị)
[image: image376.emf] 

N M

O

P

60°

38°

9cm


Lời giải

[image: image377.emf] 

N M

O

P

60°

38°

9cm



[image: image378.wmf]OPN

D

 vuông tại 
[image: image379.wmf]P

 nên ta có:

+ 
[image: image380.wmf]µ

(

)

0

.9.385,54

OPONsinNsincm

==»


+ 
[image: image381.wmf]µ

(

)

0

.9.387,09

NPONcosNcoscm

==»



[image: image382.wmf]OPM

D

 vuông tại 
[image: image383.wmf]P

 nên ta có:

+ 
[image: image384.wmf]¶

(

)

0

5,545,54

3,2

60

3

OP

MPcm

tan

tanM

====


Ta có: 
[image: image385.wmf](

)

7,093,23,89

MNNPMPcm

=-=-=


Do đó 
[image: image386.wmf](

)

2

11

..5,554.3,8911

22

OMN

SOPMNcm

==»


Bài 22. Cho 
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Bài 23. Cho tam giác 
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a) Xét tam giác 
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Bài 24. Cho tam giác 
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b) Chú ý: Hai đường phân giá của hai góc kề bù vuông góc với nhau
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Bài 11. Một khúc sông rộng khoảng 250m. Một con đò chéo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch  đi một góc bằng bao nhiêu độ.(góc 
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Bài 12. Một con thuyền qua khúc sông với vận tốc 
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[image: image455.png]



Lời giải

Hình vẽ minh họa bài toán

[image: image456.png]



Chuyển đổi: 6 phút 
[image: image457.wmf]1
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=

giờ.

Quãng đường con thuyền đi được là:


[image: image458.wmf]1
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Xét
[image: image459.wmf]ABC

V

vuông tại B ta có :
[image: image460.wmf]cos
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( tỷ số lượng giác của góc nhọn)


[image: image461.wmf]0
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Vậy chiều rộng của con sông là 147,92m.
Bài 13. Muốn tính khoảng cách từ điểm 
[image: image462.wmf]A

 đến điểm 
[image: image463.wmf]B

 bên kia bờ sông, bạn Minh Hiền vạch một đường vuông góc với 
[image: image464.wmf].

AB

 Trên đường vuông góc này lấy một đoạn thẳng 
[image: image465.wmf]30m.

AC

=

, rồi vạch 
[image: image466.wmf]CD

 vuông góc với phương 
[image: image467.wmf]BC

 cắt 
[image: image468.wmf]AB

 tại 
[image: image469.wmf]D

 (xem hình vẽ). Đo 
[image: image470.wmf]20m,
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=

từ đó bạn Minh Hiền tính được khoảng cách từ 
[image: image471.wmf]A

 đến 
[image: image472.wmf]B

. Em hãy tính độ dài 
[image: image473.wmf]AB

 và số đo góc 
[image: image474.wmf].

ACB


[image: image475.png]



Lời giải

Xét 
[image: image476.wmf]BCD

D

 vuông tại 
[image: image477.wmf]C

 và 
[image: image478.wmf]CA

 là đường cao, ta có: 
[image: image479.wmf]2
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Xét 
[image: image480.wmf]ABC

D

 vuông tại 
[image: image481.wmf]A

, ta có: 
[image: image482.wmf]·
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Vậy 
[image: image483.wmf]·
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Bài 14. Trong một buổi luyện tập, một tàu ngầm ở trên mặt biển bắt đầu lặng xuống và di chuyển theo một đường thẳng tạo với mặt nước một góc 
[image: image484.wmf]21

°

 .
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a) Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được 250m thì tàu ở độ sâu bao nhiêu so với mặt nước (làm tròn đến đơn vị mét).

b) Giả sử tốc độ trung bình của tàu là 9km/h thì sau bao lâu (tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu ở độ sâu 200m (cách mặt nước biển 200m) làm tròn đến phút.

 Lời giải

Hình vẽ minh họa

[image: image486.png]



a) Xét 
[image: image487.wmf]ABC

D

 vuông tại C ta có:

 
[image: image488.wmf]0
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Vậy tàu đi được 250m thì tàu ở độ sâu 89,6m.

b) 9km/h=2,5m/s

Gọi t(s) là thời gian đi để tàu đạt được độ sâu 200m.

Quảng đường tàu đi được trong thời gian t(s) là:


[image: image489.wmf].2,5()
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Xét 
[image: image490.wmf]ABC
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 vuông tại C ta có:
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Vậy thời gian tàu đi là 4 phút.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 15. Hình vẽ bên dưới  mô tả ba vị trí A, B, C là ba đỉnh của một tam giác vuông và không đo được trực tiếp các khoảng cách từ C đến A và từ C đến B. Biết 
[image: image492.wmf](
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. Tính các khoảng cách CA và BC (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).

[image: image493.png]



Lời giải
Xét ∆ABC vuông tại A, ta có:
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[image: image495.wmf]·
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  Suy ra 
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Bài 16. Người ta cần ước lượng khoảng cách từ vị trí O đến khu đất có dạng hình thang MNPQ nhưng không thể đo được trực tiếp, khoảng cách đó được tính bằng khoảng cách từ O đến đường thẳng MN. Người ta chọn vị trí A ở đáy MN và đo được 
[image: image497.wmf](
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 (Hình vẽ). Tính khoảng cách từ vị trí O đến khu đất (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

[image: image498.png]



Lời giải
[image: image499.png]



Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ O đến MN.

Xét ∆OAH vuông tại H, ta có: OH = OA.sinA = 18.sin44° ≈ 12,5 (m).

Vậy khoảng cách từ vị trí O đến khu đất khoảng 12,5 m.

Bài 17. Hai chiếc tàu thủy B và C cùng xuất phát từ một vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo thành một góc 60° (Hình vẽ). Tàu B chạy với tốc độ 20 hải lí/giờ, tàu C chạy với tốc độ 15 hải lí/giờ. Hỏi sau 1,5 giờ hai tàu B và C cách nhau bao nhiêu hải lí (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

[image: image500.png]



Lời giải
[image: image501.png]N6i B vaC.KéCH L AB (H € AB).

Sau 1, gid thu B chay duoc quing dudng iz AB = 20.1,5 = 30 (hdi 1i).
Sau 1,5 gid thu C chay duoc quang dudng 1a: AC = 15.1,5 = 22,5 (hai li).
Xét tam gide AHC vudng tai H, ta co:

153

« CH=AC .sin A =225 sin 60“:T (hai 1i).
«AH=AC.cos A =225 cos 60° = 11,25 (hai li).

Do d6 BH = AB — AH =30 - 11,25 = 18,75 (héi li).
Mt khéc, tam gide CHB vuong tai H, 4p dung dinh 1y Pythagore ta co:

N

3

~27.04 (hai li).

BC=+BH +CH® =, |(1 75)%[

3

Viy sau 1,5 gi¢r thu B cich thu C 12 27.04 hii li.




Bài 18. Hai người A và B đứng cùng bờ sông nhìn ra một cồn nổi giữa sông. Người A nhìn ra cồn với một góc 
[image: image502.wmf]43

°

 so với bờ sông, người B nhìn ra cồn với một góc 
[image: image503.wmf]28

°

 so với bờ sông. Hai người đứng cách nhau
[image: image504.wmf]250.

m

 Hỏi cồn cách bờ sông hai người đang đứng bao nhiêu m?

[image: image505.png]o TET .
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Lời giải

[image: image506.png]



Xét tam giác 
[image: image507.wmf]AHC

 vuông tại 
[image: image508.wmf]A

, ta có 
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Xét tam giác 
[image: image510.wmf]BHC

 vuông tại 
[image: image511.wmf]B

, ta có 


[image: image512.wmf]·

·

(

)

tan2

tan28

tan

CHCHCH

CBHBH

BH

CbH

=Þ==

°


Từ (1) và (2) ta có 
[image: image513.wmf]1111
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Suy ra : 
[image: image514.wmf]84,66

CHm

»


Vậy cồn cách bờ sông hai người đang đứng là 
[image: image515.wmf]84,66

m


Bài 19. Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình dưới dây. Tính khoảng cách giữa chúng. (làm tròn đến met)

[image: image516.png]



Lời giải:

Xét tam giác 
[image: image517.wmf]AIK

vuông tai I ta có:
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Xét tam giác 
[image: image519.wmf]BIK

vuông tai I ta có:


[image: image520.wmf](
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Ta có 
[image: image521.wmf]815453362
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Vậy khoảng cách giữa chúng là 
[image: image522.wmf]362

m


DẠNG 2
ƯỚC LƯỢNG CHIỀU CAO
Bài 20. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 7,2 cm. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 
[image: image523.wmf]0

42.

 Tính chiều cao của cột đèn?
[image: image524.emf]42°
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Lời giải

[image: image525.emf]42°
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Gọi chiều cao của cột đèn là 
[image: image526.wmf]AB

, bóng của cột đèn trên mặt đất là 
[image: image527.wmf]AC


Áp dụng hệ thức cạnh và góc trong tam giác 
[image: image528.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image529.wmf]A

, ta có


[image: image530.wmf]0
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Bài 21. Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 
[image: image531.wmf]0

28

 và có độ cao là 
[image: image532.wmf]2,1

cm

. Tính độ dài của mặt cầu trượt (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
[image: image533.png]



Lời giải

[image: image534.emf] 

2,1

28°

C
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Gọi AB là chiều cao và BC là chiều dài của cầu trượt

Ta có độ dài cầu trượt là: 
[image: image535.wmf]0
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Bài 22. Thang xếp chữ A gồm hai thang đơn tựa vào nhau. Để an toàn, mỗi thang đơn tạo với mặt đất một góc khoảng 
[image: image536.wmf]75

°

. Nếu muốn tạo một thang xếp chữ A cao 2m tính từ mặt đất thì mỗi thang đơn phải dài bao nhiêu?

[image: image537.png]



Lời giải

Hình vẽ minh họa bài toán:

[image: image538.png]



Do tam giác ABC cân nên đường cao AH cũng là đường trung tuyến hay H là trung điểm của BC.

Xét 
[image: image539.wmf]ABH

D

 vuông tại H, ta có:


[image: image540.wmf]sin
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 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)


[image: image541.wmf]Þ
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Vậy thang đơn có chiều dài 
[image: image543.wmf]2,07

m


Bài 23. Một ngurời quan sát đứng cách một cái tháp 
[image: image544.wmf]10 m

, nhìn thẳng đỉnh tháp và chân tháp lần lượt dưới 1 góc 
[image: image545.wmf]55

°

 và 
[image: image546.wmf]10

°

 so với phương ngang của mặt đất. Hãy tính chiều cao của tháp.

[image: image547.png]



Lời giải

[image: image548.png]



Dựa vào hình vẽ minh họa, ta có: 
[image: image549.wmf]10 
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Xét 
[image: image550.wmf]AHB
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 vuông tại 
[image: image551.wmf]H

, ta có:


[image: image552.wmf]tan
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 (tỉ số lượng giác của góc nhọn) 
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Xét 
[image: image554.wmf]AHC

D

 vuông tại 
[image: image555.wmf]H

, ta có:


[image: image556.wmf]tan
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 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)
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Ta có: 
[image: image558.wmf]10tan1010tan5516 
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Vậy chiều cao của tháp là 
[image: image559.wmf]16 

m

.
Bài 24. Đo chiều cao quả núi (hình vẽ)
[image: image560.png]




Để đo chiều cao AB của một ngọn núi, ta chọn một điểm C và điểm D cách nhau 50m sao cho tia DC hướng về “tâm” ngọn núi. Dùng giác kế ta đo được hai góc 
[image: image561.wmf]0

2218'

C

»

 và góc D 
[image: image562.wmf]0

2036'

»

. Tính chiều cao bằng mét của quả núi.

Lời giải

[image: image563.png]



Trong tam giác vuông ABC ta có:  BC = AB.cotC.

Trong tam giác vuông ABD ta có : BD = AB.cotD.

Suy ra: CD = BD – BC = AB.(cotD – cotC)


[image: image564.wmf]00
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Bài 25. Tòa nhà Bitexco Financial (hay Tháp Tài chính Bitexco) là một tòa nhà chọc trời được xây dựng tại trung tâm Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà có 68 tầng (không tính 3 tầng hầm). Biết rằng, khi toà nhà có bóng in trên mặt đất dài 47,3 mét, thì cùng thời điểm đó có một cột cờ (được cắm thẳng đứng trên mặt đất) cao 15 mét có bóng in trên mặt đất dài 2,64 mét. 

a) Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất (đơn vị đo góc được làm tròn đến độ). 

b) Tính chiều cao của toà nhà, (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải:

Hình vẽ minh họa bài toán

[image: image565.png]15m





a) Vì các góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất là bằng nhau nên góc B bằng góc B’

 
[image: image566.wmf]''15
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 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)
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Vậy góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là 
[image: image568.wmf]80

o


b) Ta có: 
[image: image569.wmf]tan

AC

B

AB

=



[image: image570.wmf]15
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Vậy chiều cao của tòa nhà là 268,8m

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 26. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 
[image: image571.wmf]60

°

 và bóng của một tòa tháp trên mặt đất dài
[image: image572.wmf]20 m

. Khi đó chiều cao của tòa tháp bằng bao nhiêu?
Lời giải

[image: image573.emf]?
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Bài toán được minh họa bởi hình vẽ trên. Trong đó chiều cao của tòa tháp là đoạn 
[image: image574.wmf]GF


Áp dụng hệ thức cạnh và góc trong tam giác vuông ta có


[image: image575.wmf](
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Bài 27. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 
[image: image576.wmf]0

34

và bóng của một ngọn tháp trên mặt đất dài 86m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét)      

[image: image577.emf] 
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Lời giải

Tam giác AHB vuông tại H nên theo tỉ số lượng giác ta có

BH=AH.tanA=86.tan
[image: image578.wmf]0

34


[image: image579.wmf]»
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Bài 28. Một cột cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m.Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng Mặt Trời tạo với mặt đất (góc
[image: image580.wmf]a

 ở hình vẽ)

[image: image581.emf] 
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Lời giải

Tam giác AHB vuông tại H nên theo tỉ số lượng giác ta có


[image: image582.wmf]0
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Bài 29. Một máy bay đang bay ở độ cao 
[image: image583.wmf]12 km

. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo một góc nghiêng so với mặt đất.

[image: image584.jpg]



a) Nếu cách sân bay 
[image: image585.wmf]320 km

 máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu (làm tròn đến phút)?

b) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 
[image: image586.wmf]5

°

 thì cách sân bay bao nhiêu kilômét phải bắt đầu cho máy bay hạ cánh (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?

Lời giải:

a)

[image: image587.png]320km




Xét 
[image: image588.wmf]ABC

D

 vuông tại 
[image: image589.wmf]A

, ta có:
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 (Tỉ số lượng giác của góc nhọn)
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Vậy góc nghiêng là 
[image: image592.wmf]29
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b)

[image: image593.png]



Xét 
[image: image594.wmf]ABC
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 vuông tại 
[image: image595.wmf]A

, ta có:
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AC

B

BC

=

 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)
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°
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.

Vậy phải bắt đầu cho máy bay hạ cánh khi máy bay cách sân bay 
[image: image598.wmf]137,7 

km

.

Bài 30. Hải đăng Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là ngọn hải đăng được trung tâm sách kỷ luật Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và nhiều tuổi nhất. Hải đăng Kê Gà được xây dựng từ năm 1897-1899 và toàn bộ bằng đá. Tháp đèn có hình bát giác, cao 
[image: image599.wmf]66

m

 so với mực nước biển. Ngọn đèn đặt trong tháp có thể phát sáng xa 
[image: image600.wmf]22

hải lý (tương đương 
[image: image601.wmf]40

km

).

Một người đi thuyền thúng trên biển, muốn đến ngọn hải đăng có độ cao 
[image: image602.wmf]66,

m

 người đó đứng trên mũi thuyền và dùng giác kế đo được góc giữa thuyền và tia nắng chiều từ đỉnh ngọn hải đăng đến thuyền là 
[image: image603.wmf]25.

°

 Tính khoảng cách của thuyền đến ngọn hải đăng (làm tròn đến 
[image: image604.wmf]m

).

[image: image605.png]



Lời giải

Hình vẽ minh họa bài toán:

[image: image606.png]



Xét 
[image: image607.wmf]ABC

D

 vuông tại 
[image: image608.wmf],

A

 ta có:


[image: image609.wmf]tan
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 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)


[image: image610.wmf](
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Vậy khoảng cách của thuyền đến ngọn hải đăng là 
[image: image611.wmf]142.

m

 
Bài 31. Trường bạn Trúc Linh có một chiếc thang dài 
[image: image612.wmf]6.

m

 Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu để nó tạo với mặt đất một góc “an toàn” là 
[image: image613.wmf]65

°

 (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng).
[image: image614.png]



Lời giải

Hình vẽ minh họa bài toán:
[image: image615.png]



Xét 
[image: image616.wmf]ABC

D

 vuông tại 
[image: image617.wmf],

A

 ta có:


[image: image618.wmf]cos
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 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)


[image: image619.wmf](
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ABBCBm
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Vậy cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng 
[image: image620.wmf]2,5.

m

 
Bài 32. Từ một đài quan sát cao 350m so với mực nước biển, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền bị nạn dưới góc 
[image: image621.wmf]20

°

 so với phương ngang của mực nước biển. Muốn đến cứu con thuyền thì phải đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

[image: image622.png]



Lời giải

Hình vẽ minh họa bài toán:

[image: image623.png]



Theo đề bài, ta có: 


[image: image624.wmf]20

BCACBx

Ð=Ð=°

( vì AC // Bx và hai góc ở vị trí so le trong)

Xét 
[image: image625.wmf]ABC

D

 vuông tại A, ta có:


[image: image626.wmf]tan

AB

ACB
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  (tỉ số lượng giác của góc nhọn)

[image: image627.wmf]Þ


[image: image628.wmf]350
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Vậy muốn đến cứu con thuyền thì phải đi quãng đường dài khoảng 
[image: image629.wmf]961,6

m

.
Bài 33. Một khối u của một bệnh nhân cách mặt da 
[image: image630.wmf]5,7 cm

 được chiếu bởi một chùm tia gamma. Để tránh làm tổn thương mô, bác sĩ đặt nguồn tia cách khối u (trên mặt da) 
[image: image631.wmf]8,3 cm

 (xem hình vẽ). Tính góc tạo bởi chùm tia với mặt da và chùm tia phải đi một đoạn dài bao nhiêu để đến được khối u?

[image: image632.png]8.3cm
mo
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Lời giải

[image: image633.png]83cm

5.7em




Xét 
[image: image634.wmf]ABC

D

 vuông tại 
[image: image635.wmf]A

, ta có:


[image: image636.wmf]5,7
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 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)


[image: image637.wmf]µ
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Ta có: 
[image: image638.wmf]222

BCABAC

=+

 (định lý Pytago) 
[image: image639.wmf]2222
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Vậy góc tạo bởi chùm tia với mặt da là 
[image: image640.wmf]3428

°¢

 và chùm tia phải đi một đoạn dài khoảng 
[image: image641.wmf]10,1 

cm

 đề đến được khối u.

Bài 34. Một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất là 272m, cùng thời điểm đó một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 14m. Em hãy cho biết tòa nhà đó có bao nhiêu tầng, biết rằng mỗi tầng cao 3,4m?

Lời giải

Hình vẽ minh họa bài toán: 

[image: image642.png]



Vì các góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất là bằng nhau nên góc C bằng góc C’


[image: image643.wmf]''
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 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)


[image: image644.wmf].''7.272
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Vậy tòa nhà có: 
[image: image645.wmf]136

40

3,4

=

 (tầng)

Bài 35. Một người quan sát ở đài hải đăng cao 42 mét so với mặt nước biển nhìn thấy một con tàu ở xa với góc 
[image: image646.wmf]0

142

i

 so với phương nằm ngang. Hỏi khoảng cách từ tàu đến chân ngọn hải đăng là bao nhiêu hải lí ?(1 hải lí= 1852 mét)

[image: image647.emf] 
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Lời giải

 Giả sử: A là đài hải đăng nơi người quan sát đứng nhìn thấy tàu.

            B là chân đài hải đăng ở mặt nước biển.

            C là vị trí con tàu trên mặt biển.

Khi đó BC là khoảng cách cần tìm. 

Ta có: BC = 42.cot
[image: image648.wmf]0

142

i



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image649.wmf]»

1415,13 met 
[image: image650.wmf]»

0,764 (hải lí).

Bài 36. Để đo chiều cao của một đồn giặc nằm trên một quả đồi cao (đỉnh D mà không thể tới gần được) người ta sử dụng một phép đo như sau:

Chọn một điểm A trên mặt đất đặt  một giác kế thẳng đứng(giác kế cao 1,5m).

Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm theo thanh này ta nhìn thấy đỉnh D quả đồi. Đọc trên giác kế có số đo 
[image: image651.wmf]0

42

của góc DAC.

Trên đoạn thẳng AC từ chân đồi tới điểm A ta chọn một điểm B cách A là 50m.

Quay thanh giác kế và khi ngắm theo thanh này ta cũng nhìn thấy đỉnh D của quả đồi. Đọc giác kế ta có số đo là 
[image: image652.wmf]0

45

 của góc DBC . Hãy tính chiều cao của quả đồi.

(hình vẽ minh họa bên dưới)

[image: image653.emf] 

  0

42

0

45

50 m  

A  

B  

C  

D  

h  


Lời giải

Gọi CD có độ dài là h.

Ta có:Trong tam giác vuông ACD thì  h = AC.tan
[image: image654.wmf]0

42


          Trong tam giác vuoongBCD có: BC = h.cot
[image: image655.wmf]0

45


Vậy ta có h = (50+h.cot
[image: image656.wmf]0

45

).tan
[image: image657.wmf]0

42

 từ đó suy ra h
[image: image658.wmf]»

500m do đó chiều cao của quả đồi là 500+1,5 = 501,5(m)

Bài 37. Một người thợ sử dụng thước ngắm có góc vuông để đo chiều cao một cây dừa, với các kích thước đo được như hình bên. Khoảng cách từ góc cây đến chân người thợ là 
[image: image659.wmf]4,8m

và từ vị trí chân đứng thẳng trên mặt đất đến mắt của người nhắm là 
[image: image660.wmf]1,6m

. Hỏi với các kích thước trên, người thợ đo được chiều cao của cây đó là bao nhiêu? (làm tròn đến mét).

[image: image661.png]



Lời giải:

Hình vẽ minh họa bài toán:

[image: image662.png]1,6m
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Ta có, tứ giác 
[image: image663.wmf]ABDH

 là hình chữ nhật 
[image: image664.wmf]1,6m;4,8m
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Xét 
[image: image665.wmf]ADC
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 vuông tại 
[image: image666.wmf]D

 có 
[image: image667.wmf]BD

 là đường cao: 
[image: image668.wmf]22
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[image: image669.wmf]1,614,416m
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.

Vậy chiều cao của cây dừa là 
[image: image670.wmf]16m

.
Bài 38. Một cần cẩu có góc nghiêng so với mặt đất nằm ngang là 
[image: image671.wmf]0

40

.Vậy muốn nâng một vật nặng lên cao 
[image: image672.wmf]8,1

 mét thì cần cẩu phải dài bao nhiêu? Biết chiều cao của xe là 
[image: image673.wmf]2,6

mét, chiều cao của vậ là 1 mét (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân ).

[image: image674.png]



Lời giải

Hình vẽ minh họa bài toán:

[image: image675.png]



Ta có: 


[image: image676.wmf]2,111,6
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Xét 
[image: image678.wmf]ABC

V

vuông tại 
[image: image679.wmf]A

, ta có:


[image: image680.wmf]sinC
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[image: image681.wmf]0
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Vậy cần cẩu phải dài 10,1 m.
Bài 39. Giông bão thổi mạnh, một cây tre gãy gập xuống làm ngọn cây chạm đất và ngọn cây tạo với mặt đất một góc 
[image: image682.wmf]o

30

. Người ta đo được khoảng cách từ chỗ ngọn cây chạm đất đến gốc tre là 
[image: image683.wmf]8,5

m

. Giả sử cây tre mọc vuông góc với mặt đất  , hãy tính chiều cao của cây tre đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

[image: image684.png]



Lời giải

Hình vẽ minh họa bài toán:

                                                   [image: image685.png]



Xét 
[image: image686.wmf]ADC
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 vuông tại 
[image: image687.wmf]C

, ta có:
[image: image688.wmf]·
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[image: image689.wmf]o
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Và 
[image: image690.wmf]·
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[image: image691.wmf](
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[image: image692.wmf]o
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Bài 40. Tính  chiều cao của trụ cầu Cần Thơ so với mặt sông Hậu, cho biết tại hai điểm cách nhau 
[image: image693.wmf]89

m

 trên mặt sông người ta nhìn thấy đỉnh trụ cầu với góc nâng lần lượt là 
[image: image694.wmf]o

40

và 
[image: image695.wmf]o

30

.

[image: image696.png]



Lời giải

Hình vẽ minh họa bài toán:

[image: image697.png]40"
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Xét 
[image: image698.wmf]ABD
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 vuông tại 
[image: image699.wmf]A

, ta có 
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Xét 
[image: image702.wmf]ABC
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 vuông tại 
[image: image703.wmf]A

, ta có 


[image: image704.wmf]tan
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Ta có: 
[image: image706.wmf]ADDCAC
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[image: image712.wmf]oo
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[image: image713.wmf]164,7
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Bài 41. Lúc 6h sáng bạn An đi từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống dốc như hình vẽ dưới. Cho biết đoạn AB dài 762m, góc   
[image: image714.wmf]ˆ
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[image: image716.png]



a) Tính chiều cao con dốc.

b) Hỏi An đến trường lúc mấy giờ? Biết rằng tốc độ lên dốc 4hm/h và tốc độ xuống dốc 19km/h.

Lời giải:

a) Xét 
[image: image717.wmf]AHC

D

 vuông tại H ta có:

 
[image: image718.wmf]tan()
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Xét 
[image: image719.wmf]BHC
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 vuông tại H ta có:
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Từ (1) và (2), suy ra: 
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[image: image722.wmf]672
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Vậy chiều cao của con dốc là 32m.

b) Xét 
[image: image723.wmf]ACH
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 vuông tại H ta có: 
[image: image724.wmf]32
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Xét 
[image: image725.wmf]BHC
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 vuông tại H ta có: 
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Đổi đơn vị: 
[image: image727.wmf]10
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Thời gian lên dốc AC là:
[image: image729.wmf]32/sin6
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Thời gian xuống dốc CB là:
[image: image730.wmf]32/sin4
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Thời gian đi từ A đến B là:
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Bài 42. Một chiếc cầu trượt bao gồm phần cầu thang ( để bước lên) và phần ống trượt ( để trượt xuống) nối liền với nhau. Biết rằng khi xây dựng phần ống trượt cần phải đặt phần ống trượt nghiêng với mặt đất một góc 
[image: image733.wmf]50

o

. Hãy tính khoảng cách từ chân cầu thang đến chân ống trượt nếu xem phần cầu thang như một đường thẳng dài 2,5m; ống trượt dài 3m. 

Lời giải

Hình minh họa bài toán

[image: image734.png]



Tam giác CHB vuông tại H nên:
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Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác ACH vuông tại H:
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Do đó: 
[image: image737.wmf]22
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Bài 43. Người ta cần lắp đặt một thiết bị chiếu sáng gắn trên tường cho một phòng triển lãm như hình vẽ. Thiết bị này có góc chiếu sáng là 
[image: image738.wmf]o

20

 và cần đặt cao hơn mặt đất là 2,5m. Người ta đặt thiết bị chiếu sáng này sát tường và được canh chỉnh sao cho trên mặt đất dải ánh sáng bắt đầu từ vị trí cách tường 2m. Hãy tính độ dài vùng được chiếu sáng trên mặt đất.
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Lời giải

Xét 
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vuông tại B, ta có: 
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Ta có: 
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 Xét 
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vuông tại B, Ta có: 
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Vậy độ dài vùng được chiếu sáng trên mặt đất là 2,1 (m).

Bài 44. Trên nóc của một tòa nhà có một cột ăng – ten cao 5m. Từ vị trí quan sát A cao 7m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng – ten dưới góc 
[image: image747.wmf]o

50

và 
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 so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của tòa nhà.
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Lời giải

+ Dựa vào hình vẽ bài toán, ta có:

BC = 5m

AD = EH = 7m
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+ Xét 
[image: image752.wmf]CAE

D

vuông tại E, ta có:
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+ Xét 
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vuông ở E ta có:
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(Tỉ số lượng giác của góc nhọn)
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+ Từ (1) và (2) ta suy ra:
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+ Thay AE vào (1) ta có: 
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Suy ra: 
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Vậy chiều cao của tòa nhà là 23,9 (m)

Bài 45. Trong phòng khách sạn, bên cạnh bộ khóa cửa chính còn có một phụ kiện hữu ích khác chính là door guard ( chốt trượt mở an toàn ). Thiết bị này phòng trường hợp khi nghe tiếng gõ cửa mà không biết chính xác đó là ai. Door guard là một dạng chốt nối, tạo một khoảng cỡ 12cm đủ để người bên trong nhận diện người bên ngoài và nói chuyện với nhau. Nếu chiều rộng cánh cửa vào khoảng 90cm. Hãy tính góc mở cánh cửa.
Lời giải

Hình vẽ minh họa bài toán:
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Ta có: AB = AC nên 
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 là tam giác cân tại A

Gọi H là trung điểm BC. Khi đó AH vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao.

BH = HC = 6cm.

Trong tam giác vuông ABH, ta có:
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Do đó: 
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